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  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNGDẠY NGHỀ ĐẠI THẾ GIỚI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tân Bình, ngày    24    tháng    11    năm 2010
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ 
Tên nghề : HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ Ô TÔ
Trình độ đào tạo : Dạy nghề thường xuyên
Đối tượng tuyển sinh : Mọi đối tượng có nhu cầu tìm hiểu về hệ thống điều hòa trên ô tô
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Chứng nhận hoàn thành khóa học
Thời gian đào tạo : 100 giờ; Lý thuyết: 60 giờ, Thực hành : 40 giờ

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

· Về kiến thức nghề : Trình bày được nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các bộ phận trong hệ thống điều hòa
· Về kỹ năng nghề : Thực hiện được các quy trình kiểm tra sửa chữa các chi tiết trong hệ thống điều hòa, quy trình sạc ga lạnh và các nguyên tắc an toàn khi tiến hành bảo dưỡng hoặc sửa chữa hệ thống
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra

(LT hoặc TH)

	1
	Bài 1 : Khái quát
	6
	6
	
	

	2
	Bài 2 : Các chức năng của hệ thống điều hòa trên ô tô
	15
	15
	
	

	3
	Bài 3 : Khảo sát, nhận dạng, kiểm tra các chi tiết trong hệ thống điều hòa
	9
	
	9
	

	4
	Bài 4 : Chu kỳ làm lạnh
	6
	6
	
	

	5
	Bài 5 : Cấu tạo và hoạt động của hệ thống điều hòa không khí
	15
	12
	
	3

	6
	Bài 6 : Kiểm tra hệ thống sưởi ấm và làm mát
	7
	
	7
	

	7
	Bài 7 : Hệ thống điều hòa không khí tự động
	15
	15
	
	

	8
	Bài 8 : Kiểm tra, sửa chữa các chi tiết trong hệ thống điều hòa tự động
	9
	
	9
	

	9
	Bài 9 : Quy trình sạc ga
	6
	
	3
	3

	10
	Bài 10 : Kiểm tra air vent mode control servo motor
	6
	
	6
	

	
	Thi tốt nghiệp, kiểm tra cuối khoá
	6
	
	
	6

	
	Cộng 
	100
	54
	34
	12


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: 
KHÁI QUÁT
Tổng thời gian : 06 giờ (LT: 06 giờ; TH: 00 giờ) 

1.1 Các điều khiển cơ bản 
   1.1.1   Điều khiển nhiệt độ 
   1.1.2   Điều khiển tuần hoàn không khí 
1.2  Lọc và làm sạch không khí
   1.2.1   Bộ lọc không khí 
   1.2.2   Bộ làm sạch không khí 

Bài 2:  
CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRÊN Ô TÔ

Tổng thời gian :15 giờ (LT: 15 giờ; TH: 00 giờ)
2.1 Bảng điều khiển 
   2.1.1   Loại cơ khí

   2.1.2   Loại điện tử

2.2 Các cánh điều tiết không khí 
   2.2.1   Cánh lấy khí

   2.2.2   Cánh trộn khí

   2.2.3   Cánh dẫn luồng khí

2.3 Chức năng điều tiết dẫn khí vào 
   2.3.1   Kiểu lấy khí tuần hoàn

   2.3.2   Kiểu lấy khí từ ngoài vào

2.4 Chức năng điều khiển nhiệt độ    
2.5 Chức năng điều tiết dòng không khí ra 
   2.5.1   Chế độ FACE

   2.5.2   Chế độ BI-LE VEL

   2.5.3   Chế độ FOOT

   2.5.4   Chế độ DEF

   2.5.5   Chế độ FOOT-DEF
2.6 Các kiểu hoạt động của cánh điều tiết 
   2.6.1   Loại điều khiển bằng dây cáp

   2.6.2   Loại dẫn động bằng motor
2.7 Điều khiển tốc độ quạt giàn lạnh 
   2.7.1   Loại điều chỉnh bằng điện trở

   2.7.2   Loại điều chỉnh bằng Transistor

Bài 3: 

KHẢO SÁT, NHẬN DẠNG, KIỂM TRA CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

Tổng thời gian : 9 giờ (LT:0 giờ; TH:9 giờ) 
3.1 Mục đích 
3.2 An toàn
3.3 Chuẩn bị
3.4 Các bước tiến hành
   3.4.1 Cơ cấu dẫn động


3.4.2 Cánh điều khiển không khí


3.4.3 Các chức năng điều tiết dòng khí ra


3.4.5 Hệ thống quạt dàn lạnh và giàn nóng

Bài 4: 
 CHU KỲ LÀM LẠNH
Tổng thời gian :6 giờ (LT:6 giờ; TH:0 giờ) 

4.1 Lý thuyết làm mát cơ bản 
4.2 Môi chất ( Ga điều hòa)
   4.2.1   Môi chất R12

   4.2.2   Môi chất R134
4.3 Chu trình làm lạnh 
Bài 5:
CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỂU HÒA KHÔNG KHÍ
Tổng thời gian : 12 giờ (LT: 12giờ; TH: 0 giờ) 

5.1 Hệ thống sưởi
  5.1.1   Van nước 

  5.1.2   Két sưởi (Bộ phận trao đổi nhiệt) 

  5.1.3   Quạt giàn lạnh (mô tơ, quạt) 

5.2 Hệ thống làm lạnh 
   5.2.1   Máy nén 

      5.2.1.1   Máy nén kiểu đĩa chéo 
      5.2.1.2   Máy nén loại xoắn ốc 
      5.2.1.3   Máy nén khí dạng đĩa lắc 
      5.2.1.4   Một số loại máy nén khác

      5.2.1.5   Van giảm áp và phớt làm kín trục 
      5.2.1.6   Công tắc nhiệt độ 
      5.2.1.7   Dầu máy nén 
      5.2.1.8   Ly hợp từ 
   5.2.2   Giàn nóng 

      5.2.2.1   Chức năng

      5.2.2.2   Cấu tạo

      5.2.2.3   Nguyên lý hoạt động 

   5.2.3   Bộ Lọc

      5.2.3.1   Bộ lọc hút ẩm

      5.2.3.2   Kính quan sát

   5.2.4   Van giãn nở
      5.2.4.1   Dạng hộp

      5.2.4.2   Loại có ống cảm nhận nhiệt

   5.2.5 Giàn lạnh 

      5.2.5.1   Chức năng

      5.2.5.2   Cấu tạo

      5.2.5.3   Nguyên lý hoạt động
5.3 Nguyên lý hoạt động 

      5.3.1   Điều khiển công tắc áp suất 

5.3.2   Điều khiển nhiệt độ giàn lạnh 
5.3.3   Hệ thống bảo vệ đai dẫn động 
5.3.4   Hệ thống điều khiển máy nén 2 giai đoạn 
5.3.5   Điều khiển điều hoà kép (Máy lạnh phía sau) 
5.3.6   Điều khiển bù không tải 
5.3.7   Điều khiển quạt điện 

BÀI 6:
KIỂM TRA HỆ THỐNG SƯỞI ẤM VÀ LÀM MÁT
Tổng thời gian : 7 giờ (LT: 0 giờ; TH: 7 giờ) 

6.1 Những quy định về an toàn khi vận hành hệ thống điều hòa
6.1.1   Quy định khi sử dụng môi chất (ga điều hoà) 
6.1.2   Quy định khi thay thế các chi tiết trên đường dẫn môi chất. 
6.2 Kiểm tra bằng quan sát
6.2.1   Kiểm tra xem đai dẫn động có bị lỏng không? 
6.2.2   Lượng khí thổi không đủ 
6.2.3   Nghe thấy tiếng ồn gần máy nén khí 
6.2.4   Nghe tiếng ồn bên trong máy nén 
   6.2.5   Cánh tản nhiệt của giàn nóng bị bụi bẩn  
   6.2.6   Các vết dầu ở chỗ nối của hệ thống làm lạnh hoặc các điểm nối
   6.2.7   Nghe thấy tiếng ồn gần quạt giàn lạnh 
   6.2.8   Kiểm tra lượng môi chất qua kính quan sát 
6.3 Kiểm tra áp suất
6.3.1   Tầm quan trọng của sự kiểm tra áp suất 
6.3.2   Tìm sự cố bằng cách sử dụng đồng hồ đo áp suất 

BÀI 7: 
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG
Tổng thời gian : 15 giờ (LT: 15 giờ; TH: 0 giờ) 

7.1 Khái quát 
7.2 Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận
7.2.1   ECU điều khiển A/C 
7.2.2   Cảm biến 
7.2.2.1   Cảm biến nhiệt độ trong xe 
7.2.2.2   Cảm biến nhiệt độ ngoài xe

7.2.2.3   Cảm biến bức xạ mặt trời 
7.2.2.4   Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh

7.2.2.5   Cảm biến nhiệt độ nước

7.2.2.6   Một số cảm biến khác

   7.2.3   Motor trợ động 
7.2.3.1   Motor trợ động trộn khí 
7.2.3.2   Motor trợ động dẫn khí vào 

7.2.3.3   Motor trợ động thổi khí 
7.3 Hoạt động của hệ thống điều hòa không khí tự động 
    7.3.1   Nhiệt độ không khí cửa ra (TAO) 
    7.3.2   Điều khiển nhiệt độ dòng khí 
    7.3.3   Điều khiển dòng khí (thổi khí ra) 
    7.3.4   Điều khiển tốc độ quạt giàn lạnh 
    7.3.5   Điều khiển việc hâm nóng 
    7.3.6   Điều khiển dòng khí trong thời gian quá độ 
    7.3.7   Điều khiển dẫn khí vào 

BÀI 8: 

KIỂM TRA, SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG

Tổng thời gian : 9 giờ (LT: 0 giờ; TH: 9 giờ)
8.1 Mục đích  
8.2 An toàn
8.3 Chuẩn bị
8.4 Các bước tiến hành
8.4.1 Kiểm tra, sửa chữa các cảm biến trong hệ thống điều hòa không khí tự động

8.4.1 Kiểm tra, sửa chữa hệ thống motor trợ động

8.4.1 Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điều khiển điều hòa tự động   

BÀI 9: 
QUY TRÌNH SẠC GA LẠNH

Tổng thời gian : 3 giờ (LT: 0 giờ; TH: 3 giờ) 


9.1 Mục đích 
9.2 An toàn
9.3 Chuẩn bị
9.4 Các bước tiến hành
9.4.1   Rút chân không

9.4.2   Gắn vòi van bình chứa môi chất lạnh

9.4.3   Kiểm tra rò rỉ
9.4.4   Nạp môi chất lạnh cho hệ thống

Bài 10:
KIỂM TRA AIR VENT MODE CONTROL SERVO MOTOR
Tổng thời gian : 6 giờ (LT:0 giờ; TH: 6 giờ) 

10.1 Mục đích 
10.2 An toàn
10.3 Chuẩn bị
10.4 Các bước tiến hành
10.4.1   Sơ đồ mạch điện

10.4.2   Bảng giá trị chuẩn

10.4.3   So Sánh giá trị đo được với chuẩn yêu cầu
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Tân Bình, ngày  24   tháng  03  năm 2010
HIỆU TRƯỞNG 
                  TRƯỞNG TTDN & NBT
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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